
DANH MỤC  
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

 quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được Quốc hội khóa XV, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 
(Kèm theo Quyết định số 523 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 
 

STT Tên gọi văn bản 
Nội dung Luật giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan/đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Dự kiến 
nguồn lực 
thực hiện 

sau khi văn 
bản được 
ban hành 

Thời gian dự 

kiến trình ban 

hành 

Ghi chú 

1.  Quyết định quy định 
việc quản lý đường đô 
thị, đường huyện, đưỡng 
xã, đường thôn trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 4 Điều 8 Luật Đường bộ 
năm 2024: 
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm quản lý các loại 
đường sau đây: 
b) Quy định việc quản lý đường đô 
thị, đường huyện, đường xã, đường 
thôn 

Sở Giao thông 
vận tải 

Các sở ban 
ngành thuộc 
tỉnh; UBND 
các huyện, 
thành phố 

Nguồn lực 
địa phương; 
Ngân sách 

Nhà nước  
 

Sau khi Chính 

phủ quy định 
chi tiết theo 
khoản 6 Điều 8 
Luật Đường bộ 
năm 2024 

 

2.  Quyết định quy định 

trình tự, thủ tục chấp 

thuận thiết kế và trình 

tự, thủ tục cấp phép thi 
công nút giao đối với 
đường địa phương đang 
khai thác trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum 

Khoản 5 Điều 30 Luật Đường bộ 
năm 2024: 
 “5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định trình tự, thủ tục chấp 
thuận thiết kế và trình tự, thủ tục 
cấp phép thi công nút giao đối với 
đường quốc lộ đang khai thác; Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy định 
trình tự, thủ tục chấp thuận thiết 
kế và trình tự, thủ tục cấp phép 
thi công nút giao đối với đường 
địa phương đang khai thác. 

Sở Giao thông 

vận tải 

Các sở ban 
ngành thuộc 
tỉnh; UBND 
các huyện, 
thành phố 

Nguồn lực 
địa phương; 
Ngân sách 

Nhà nước  
 

Quý I/2025 Ban hành 

mới 
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STT Tên gọi văn bản 
Nội dung Luật giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan/đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Dự kiến 
nguồn lực 
thực hiện 

sau khi văn 
bản được 
ban hành 

Thời gian dự 
kiến trình ban 

hành 

Ghi chú 

3.  Quyết định quy định 
phạm vi hoạt động của 
xe thô sơ, xe chở hàng 
bốn bánh có gắn động 
cơ, xe chở người bốn 
bánh có gắn động cơ 

Khoản 6 Điều 35 Luật Trật tự an 
toàn giao thông đường bộ năm 2024 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định phạm vi hoạt động của xe thô 
sơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn 
động cơ, xe chở người bốn bánh có 
gắn động cơ tại địa phương 

Sở Giao thông 

vận tải 
Công an tỉnh; 
Các sở ban 
ngành thuộc 
tỉnh; UBND 
các huyện, 
thành phố  

Nguồn lực 
địa phương; 
Ngân sách 

Nhà nước  
 

Quý I/2025 Thay thế 
Quyết định 
số 
28/2021/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2021 

của UBND 
tỉnh 

4.  Quyết định quy định thời 
gian hoạt động đối với 
xe vệ sinh môi trường, 
xe ô tô chở vật liệu xây 
dựng, phế thải rời trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Khoản 4 Điều 44 Luật Trật tự an 
toàn giao thông đường bộ năm 2024 

4. Xe vệ sinh môi trường, xe ô tô 
chở vật liệu xây dựng, phế thải rời 
phải được che phủ kín, không để rơi 
vãi trên đường phố và có thời gian 
hoạt động theo quy định của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

Sở Giao thông 
vận tải 

Công an tỉnh; 
các sở, ban, 
ngành; 

UBND các 

huyện, thành 
phố 

Nguồn lực 
địa phương; 
Ngân sách 

Nhà nước  
 

Quý I/2025 Ban hành 

mới 
 

5.  Quyết định quy định về 
hoạt động vận tải đường 
bộ trong đô thị và tỷ lệ 
phương tiện vận chuyển 
hành khách công cộng 
có thiết bị hỗ trợ cho 
người khuyết tật trong 
đô thị trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum 

Khoản  5 Điều 44 Luật Trật tự an 
toàn giao thông đường bộ năm 2024 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định về hoạt động vận tải đường bộ 
trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận 
chuyển hành khách công cộng có 
thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật 
trong đô thị. 

Sở Giao thông 
vận tải 

Công an tỉnh; 
Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các huyện, 
thành phố 

Nguồn lực 
địa phương; 
Ngân sách 

Nhà nước  
 

Quý I/2025 Thay thế 
Quyết định 
số 
39/2010/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2010 

của UBND 
tỉnh Kon 
Tum 

6.  Quyết định quy định thời Khoản 2 Điều 48, Luật Trật tự an Sở Giao thông Công an tỉnh; Nguồn lực Quý I/2025 Thay thế 
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STT Tên gọi văn bản 
Nội dung Luật giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan/đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo 

Cơ quan 
phối hợp 

Dự kiến 
nguồn lực 
thực hiện 

sau khi văn 
bản được 
ban hành 

Thời gian dự 
kiến trình ban 

hành 

Ghi chú 

gian, phạm vi hoạt động 
vận chuyển hành khách 
bằng xe bốn bánh có gắn 
động cơ và hoạt động 
vận chuyển hàng hóa 
bằng xe chở hàng bốn 
bánh có gắn động cơ 
trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum. 

toàn giao thông đường bộ năm 2024 
Điều 48. Bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ đối với xe bốn 
bánh có gắn động cơ vận chuyển 
hành khách, hàng hóa 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định thời gian, phạm vi hoạt động 
vận chuyển hành khách bằng xe bốn 
bánh có gắn động cơ và hoạt động 
vận chuyển hàng hóa bằng xe chở 
hàng bốn bánh có gắn động cơ tại 
địa phương. 

vận tải Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các huyện, 
thành phố 

địa phương; 
Ngân sách 

Nhà nước  
 

Quyết định 
số 
28/2021/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2021 

của UBND 
tỉnh Kon 
Tum. 

7.  Quyết định quy định về 
sử dụng xe mô tô, xe gắn 
máy, xe thô sơ để kinh 
doanh vận chuyển hành 
khách, hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 2 Điều 47 Luật Trật tự an 
toàn giao thông đường bộ năm 2024 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định về sử dụng xe mô tô, xe gắn 
máy, xe thô sơ để kinh doanh vận 
chuyển hành khách, hàng hóa trên 

địa bàn địa phương. 

Sở Giao thông 
vận tải 

Công an tỉnh; 
Các sở, ban, 
ngành, UBND 

các huyện, 
thành phố 

Nguồn lực 
địa phương; 
Ngân sách 

Nhà nước  
 

Quý I/2025 Ban hành 

mới 

 


